
Đảng bộ 

cơ sở 

trực 

thuộc 

tỉnh ủy, 

thành ủy, 

đảng ủy 

trực 

thuộc 

Trung 

ương

Đảng bộ 

cơ sở 

trực 

thuộc 

đảng ủy 

cấp trên 

trực tiếp 

cơ sở

Đảng bộ 

cơ sở 

được giao 

quyền cấp 

trên trực 

tiếp cơ sở

Đảng bộ 

cơ sở 

được thí 

điểm giao 

quyền cấp 

trên trực 

tiếp cơ sở

Đảng bộ 

cơ sở trực 

thuộc 

đảng ủy 

cơ sở 

được giao 

quyền cấp 

trên trực 

tiếp cơ sở

Đảng bộ 

cơ sở trực 

thuộc 

đảng ủy 

cơ sở 

được thí 

điểm giao 

quyền cấp 

trên trực 

tiếp cơ sở

Đảng bộ 

cơ sở 

được ủy 

quyền kết 

nạp, khai 

trừ đảng 

viên

1 2 (=3+11) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Thôn, tổ dân phố

2. Đặc khu

3. Cơ quan Đảng, MTTQ, đoàn thể CT-XH

4. Cơ quan Nhà nước

5. Đơn vị sự nghiệp, gồm:

a) Công lập

b) Ngoài công lập

6. Quân đội

7. Công an

8. Doanh nghiệp và hợp tác xã, gồm:

a) Doanh nghiệp có vốn Nhà nước

- Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

- Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên

- Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ

b) Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

- Công ty cổ phần

- Doanh nghiệp tư nhân

- Công ty trách nhiệm hữu hạn

Biểu số 5 - BTCTW

THỐNG KÊ TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN TRONG CÁC LOẠI HÌNH CƠ SỞ

NĂM 20…

CẤP ỦY...

BAN (TỔ CHỨC/XÂY DỰNG ĐẢNG)

Đảng viên

Trong 

đó: 

Đảng 

viên mới 

kết nạp

Chi bộ 

trực thuộc 

đảng ủy 

cơ sở

Đảng bộ 

bộ phận 

trực thuộc 

đảng ủy cơ 

sở

Chi bộ 

trực thuộc 

đảng ủy bộ 

phận 

Tổng số

Loại hình tổ chức đảng

Tổ chức cơ sở đảng

Tổng số

Tổ chức đảng trực thuộc

Chia raĐảng bộ cơ sở

Chi bộ 

cơ sởTổng số

Trong đó:

Chi bộ 

trực thuộc 

đảng ủy 

cấp trên 

trực tiếp 

cơ sở



Đảng bộ 

cơ sở 

trực 

thuộc 

tỉnh ủy, 

thành ủy, 

đảng ủy 

trực 

thuộc 

Trung 

ương

Đảng bộ 

cơ sở 

trực 

thuộc 

đảng ủy 

cấp trên 

trực tiếp 

cơ sở

Đảng bộ 

cơ sở 

được giao 

quyền cấp 

trên trực 

tiếp cơ sở

Đảng bộ 

cơ sở 

được thí 

điểm giao 

quyền cấp 

trên trực 

tiếp cơ sở

Đảng bộ 

cơ sở trực 

thuộc 

đảng ủy 

cơ sở 

được giao 

quyền cấp 

trên trực 

tiếp cơ sở

Đảng bộ 

cơ sở trực 

thuộc 

đảng ủy 

cơ sở 

được thí 

điểm giao 

quyền cấp 

trên trực 

tiếp cơ sở

Đảng bộ 

cơ sở 

được ủy 

quyền kết 

nạp, khai 

trừ đảng 

viên

1 2 (=3+11) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Đảng viên

Trong 

đó: 

Đảng 

viên mới 

kết nạp

Chi bộ 

trực thuộc 

đảng ủy 

cơ sở

Đảng bộ 

bộ phận 

trực thuộc 

đảng ủy cơ 

sở

Chi bộ 

trực thuộc 

đảng ủy bộ 

phận 

Tổng số

Loại hình tổ chức đảng

Tổ chức cơ sở đảng

Tổng số

Tổ chức đảng trực thuộc

Chia raĐảng bộ cơ sở

Chi bộ 

cơ sởTổng số

Trong đó:

Chi bộ 

trực thuộc 

đảng ủy 

cấp trên 

trực tiếp 

cơ sở

- Công ty hợp danh

- Doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Trong đó: Doanh nghiệp 100% vốn NN

c) Hợp tác xã

9. Tổ chức cơ sở đảng ở ngoài nước

10. Loại hình cơ sở khác*

Cộng (1+….+10)

* Ghi chú: Ghi cụ thể tên các loại hình cơ sở khác

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ và tên; số điện thoại di động 

và cố định liên hệ)

………, ngày…tháng… năm 

TRƯỞNG BAN 


